69. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC XOÀI

69.1. GIỐNG XOÀI: 

- Giống xoài ở nước ta khá phong phú, nhưng có một số giống chủ yếu được trồng phổ biến như:

+ Ở các tỉnh miền Bắc có: Xoài Yên Châu, xoài G1, VRQ-XXi, xoài ăn xanh;

+ Ở các tỉnh miền Nam có: Xoài Cát Hoà Lộc, xoài Cát Chu, xoài Thơm, xoài Tượng, xoài Bưởi (xoài ghép), xoài Gòn, ngoài ra còn có: xoài Thanh Ca, xoài Cát Trắng, xoài Đen, xoài Cóc, xoài Vôi, xoài Đu đủ…. 

69.2. NHÂN GIỐNG XOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP: 

69.2.1. Gốc ghép:
Nên chọn xoài bưởi, xoài dại không thuộc loài indica 

- Gieo hạt làm gốc ghép: Hạt lấy ở quả thật chín, rửa sạch, phơi ngoài nắng 1 – 2 tiếng sau đó phải đem gieo ngay, ủ vào trong cát hoặc đất phù sa giữ ẩm 10 – 15 ngày hạt nhú mầm thì đem ươm vào trong bầu hoặc gieo hạt trực tiếp ra luống, sau đó ra ngôi. 

69.2.2. Ra ngôi cây con:
Khi cây con cao 15 – 20cm thì đem trồng ra luống với khoảng cách cây cách cây 30 – 35cm và hàng cách hàng 25cm trồng theo hình nanh sấu. Khi chiều cao cây đạt 50 – 70cm, đường kính thân chỗ cách mặt đất khoảng 20cm đạt 0,7 – 0,8cm là có thể ghép. 

69.2.3. Thời vụ ghép: 

- Miền Bắc: Ghép vụ Xuân tháng 3, 4, 5. Ghép vụ Thu: tháng 8, 9,10. 

- Miền Nam: Ghép vào đầu mùa mưa. 

69.2.4. Quản lý vườn ươm sau khi ghép: 

Hiện nay thường dùng phương pháp ghép đoạn cành,  dây ghép nhập từ Trung Quốc, không cần mở dây, sau khi ghép 15 – 20 ngày, mô sẹo đã liền. 

- Ngắt mầm dại mọc từ gốc: Cây ghép sống, mầm trên cành ghép bật ra đồng thời các mầm ngủ ở gốc ghép cũng phát triển. Cần kịp thời gắt bỏ các mầm ở gốc ghép để tập trung dinh dưỡng cho mầm cành ghép. 

- Chăm sóc cây con sau khi ghép: Để cho cây ghép phát triển tốt cần thường xuyên làm cỏ, xới xáo, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. 

- Bón phân: Dùng nước phân lợn đã ủ kỹ hoặc phân đạm pha loãng, mỗi tháng tưới cho cây 1 – 2 lần. 

69.3. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC:

69.3.1. Chọn đất, đào hố, bón lót:

- Chọn đất: Đất phải có tầng canh tác dầy trên 1m, mực nước ngầm cách mặt đất 2 – 2,5m, độ pH 5,5 – 7, ở những vùng đất thấp, trước khi trồng xoài phải lên líp cao để mực nước ngầm tại thời điểm cao nhất, cách gốc xoài ít nhất 1m. 

- Đào hố: Kích thước hố 80cm x 80cm x 80cm. 

- Bón lót: Mỗi hố bón lót 30 – 50kg phân chuồng, 0,5 – 1kg supe lân, 0,3 – 0,5kg sunfat kali hoặc clorua kali,  0,5kg vôi bột. 

69.3.2. Mật độ, khoảng cách:

- Mật độ: Từ 200 –  300cây/ha. 

- Khoảng cách: 7m x 7m hoặc 7m x 5m. Nếu trồng thâm canh 4m x 5m phải tiến hành cắt tỉa tạo tán thường xuyên. 

69.3.3. Thời vụ trồng:

- Miền Bắc: Vụ Xuân trồng trong các tháng 2, 3, 4 (tốt nhất trồng vào tháng 2,3). Vụ Thu trồng trong các tháng: 8, 9, 10. 

- Miền Nam: Trồng đầu hoặc cuối mùa mưa. 

69.3.4. Chăm sóc sau trồng:

- Tưới nước: Tưới 2 – 3 ngày/lần cho đến khi cây hồi phục sinh trưởng, càng về sau số lần tưới giảm đi nhưng phải duy trì độ ẩm cho gốc xoài. 

- Làm cỏ: Làm cỏ, xới xào kết hợp với trồng xen các cây họ đậu (lạc, đõ tương, đỗ xanh. . . ). 

- Bón phân: Lượng phân bón cho 1 cây trong 1 năm như sau:  300 – 400gr urê, 350 – 500gr Super lân,  300 – 400gr sunfat kali, hàng năm bón vào tháng 3 và tháng 8 (ở miền Bắc). Đối với vườn xoài tơ ở các tỉnh miền Nam bón cho mỗi cây 300-500gr phân NPK 16. 16. 8  và 800 gr urê chia đều 2 lần bón vào đầu và cuối mùa mưa. 

Khi xoài có quả có thể bón làm 3 đợt/năm: Trước ra hoa (tháng 11-12) với lượng phân chuồng 50 – 60kg + super lân 0,3 – 0,5kg/gốc, 1,5-2,5 kg NPK 16-16-8. . Bón khi cây đậu quả được 2-3 tuần quả xoài bằng hạt ngô (tháng 3, 4) với lượng phân urê  0,2 – 0,3kg + sunfat kali 0,4 – 0,5kg/gốc hoặc 1-1,5 kg NPK 16-16-8. Sau khi thu hoạch qủa (tháng 6 – 8) bón 1,5 – 2,0 kg urê + 1,0 – 3,0  kg Super lân/1 gốc. Đây là đợt bón quan trọng nhất để cây tái tạo đợt lộc Thu. Tiến hành cuốc rãnh hoặc đào hố cách gốc 1-1,2m tuỳ tán cây to hay nhỏ, bỏ phân và lấp đất, tưới nước. 

- Tỉa cành, tạo tán:

Khi cây cao khoảng 0,7 m bấm ngọn để cây phân cành. Từ chỗ cắt ngọn sẽ ra nhiều chồi, chỉ giữ 3 chồi khoẻ ở 3 hướng đều nhau. Tiếp tục tỉa cành cấp 1 khi ra được 2 tầng lá. Chú ý giữ lại 2-3 chồi mọc ra các hướng tạo cân bằng tán cây. 

Giai đoạn cây đang cho quả, sau khi mỗi vụ thu hoạch, tỉa bẻ cành già, cành yếu, cành bị sâu, cành vượt trong tán. Cành nhỏ dùng kéo để cắt, cành lớn dùng cưa cắt sát gốc cành. 

- Tưới nước giai đoạn cây đã lớn:

Xoài cần giai đoạn ngủ nghỉ  khoảng 2 tháng trước khi phân hoá mầm hoa. Vì vậy cuối mùa mưa đầu mùa khô không cần tưới nước cho xoài. Trong mùa khô cần tưới nước lúc xoài ra hoa. Giai đoạn này cây nuôi quả cần tưới nước thường xuyên 1-2 tuần/1 lần sẽ hạn chế rụng quả non. 

- Kích thích xoài ra hoa đậu quả:

Nếu để tự nhiên, xoài ra hoa lẻ tẻ, không đồng loạt gây khó khăn cho việc chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch. Xử lý KNO​3  kích thích xoài ra quả đồng loạt và sớm hơn. 

+ Dùng KNO3 nồng độ 1% (10gr/1lít nước) phun kỹ vào các đọt và lá xoài vào sáng sớm hoặc chiều tối (không phun vào những ngày có mưa và gió lớn). Khoảng 3-4 tuần sau xoài sẽ ra hoa. Để tăng hiệu quả của KNO3 sau khi thu hoạch vụ trước cần phải chăm sóc bón phân cho cây để cây ra lá tập trung. 

+ Có thể dùng Fofer-X để thay KNO3, nồng độ 1 gói pha 1 bình nước 8 lít

+ Để tăng khả năng đậu quả dùng 2,4D nồng độ 20-40 ppm (20-40 phần triệu) phun lúc ra hoa hoặc dùng NAA nồng độ 50 ppm (50 phần triệu) phun 3 lần (lúc ra hoa và 3 tuần, 6 tuần sau khi ra hoa). 

69.3.5. Phòng trừ sâu bệnh:

Rầy bông xoài:

Rầy dài 3 – 5mm, màu xanh, chích hút nhựa làm lá bị quăn queo, cháy bìa lá, nhánh chùm hoa bị vàng, khô và rụng hoa, tiết mật gây bệnh bồ hóng lá và làm cây phát triển kém. Rầy thường phá hoại các đợt lộc non. 

- Phòng trị rầy bằng cách bẫy đèn vào các đêm trời tối, phun nước xà phòng (5gr/lít) cách nhau 2 – 4 ngày phun một lần khi ra hoa. Dùng 1 trong các loại thuốc: Bassa, 25ND, Appaud – Mipc, Carbaryl (Selvin nồng độ 1,5 – 2%). Trebon 10EC, Hipein25E để phun theo hướng dẫn của chuyên môn. 

Ruồi đục quả:

Ruồi cái đẻ trứng vào quả già, sau 3 ngày trứng nở thành dòi đục khoét thịt quả làm quả nhũn và thối, gây hại từ tháng 4 – 8. 

- Phòng trừ: Phun 1 trong các loại thuốc theo hướng dẫn của chuyên môn: Dibrom 50 EC, 96 EC, Malathion, Bassa 0,25%, dùng bả có trộn Mathyl để dẫn dụ diệt ruồi, nhặt và tiêu huỷ các quả bị rụng do dòi để hạn chế gây hại, bọc các quả già bằng giấy. 

Bệnh thán thư: 

Ở lá non, đốm bệnh có tâm màu xám, viền vàng xanh làm lá cháy. Trên quả đốm bệnh có màu đen lõm xuống, bệnh gây hại nghiêm trọng làm rụng hoa, quả non. 

- Phòng trừ bệnh: Tỉa các cành nhánh chết hoặc nhiễm bệnh nặng tạo độ thông thoáng ở tán lá. Phun 1 trong các loại thuốc: Benomyl (Benlate 50wp nồng độ 0,1%) Dithane M – 45 (Mancozeb, Mazate nồng độ 3%); Curzate M8, Fulusilazol (Nustar 40EC nồng độ 0,2 – 0,3%) hoặc phun Boođo nồng độ 1%, Benlatec50wp, Nustar40EC, Dacmil75wp, Ridomil80wp, Copper zine. 

Bệnh thối quả: 

Bệnh làm thối mảng thịt quả nơi gần cuống hoặc nơi vỏ quả bị  xây xát, quả hái không có cuống làm bệnh dễ xâm nhập, phá hoại. 

- Cách phòng trừ: Phun Benlate 50wp nồng độ 0,1% với lượng 1 lít/cây trước khi hái quả 2 tuần. Sau khi hái cũng có thể xử lý bằng cách nhúng vào dung dịch Benlate 50wp nồng độ 0,06% - 0,1% cũng rất hiệu quả để ngừa cả bệnh thối quả và thán thư. 

69.4. THU HOẠCH:

Khoảng 3-4 tháng sau khi ra hoa thì xoài đã già và chín. Nếu không thu hái để lưu trên cây sẽ làm cây kiệt sức, ảnh hưởng tới ra hoa vụ sau. Xoài được thu hái khi da bóng láng, vai đầy, có thể quan sát bằng kinh nghiệm trên mỗi giống để định thời gian thu hái hợp lý. 

Xoài khi thu hoạch nên chừa cuống dài 5-10 cm để mủ không chảy ra. Không nên chất xoài xanh thành đống dễ bị sây sát, dính mủ. 


Ở nhiệt độ 300c có thể bảo quản xoài 10-15 ngày, ở 100C có thể bảo quản xoài trong 1 tháng.
